
ĐVT: Triệu đồng

Tổng sổ
Trong đó: 

NSNN
Tổng số

Trong đó: TT 

nợ XDCB
Tổng số

Trong đó: TT 

nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 175.098 175.098 95.008 76.233 11.467 11.000 11.000 95.008 76.233 11.467

I Công trình giai đoạn từ 2020 trở về trước 79.583 79.583 13.092 9.527 9.527 0 0 13.092 9.527 9.527

1 Công trình phụ trợ MN An Phong Số 14 ngày 01 tháng 10 năm 2005 858 858 30 30 30 30 30 30

2 San lấp MB tường rào MG Yên Phong Số 829 ngày 23 tháng 05 năm 2006 635 635 90 90 90 90 90 90

3 Nhà 2 tầng mẫu giáo Yên Phong Số 835 ngày 24 tháng 05 năm 2006 1.390 1.390 150 150 150 150 150 150

4 Nhà hiệu bộ trường MN Yên Phong Số 2125 ngày 15 tháng 12 năm 2006 985 985 90 90 90 90 90 90

5 Nhà đa dinh dưỡng MN Yên Phong Số 1341 ngày 31 tháng 08 năm 2006 641 641 50 50 50 50 50 50

6 Nhà hiệu bộ trường cấp 1 Số 830 ngày 03 tháng 05 năm 2006 1.910 1.910 40 40 40 40 40 40

7 Đường vào trường+ san lấp MB Trường c1 Số 988 ngày 04 tháng 07 năm 2007 867 867 10 10 10 10 10 10

8
Cải tạo trường mầm non Ninh Phong - khu vực An Phong 

(mái tôn, sân khấu ngoài trời- ô. Thông)

Số 63a  ngày 09 tháng 11 năm 2011

Số 12 ngày 26 tháng 03 năm 2012
842 842 10 10 10 10 10 10

9
Trường tiểu học Ninh Phong; Hạng mục: các hạng mục 

phụ trợ (GĐ 1)
Số 2235 ngày 15 tháng 11 năm 2011 3.992 3.992 10 10 10 10 10 10

10
Xây dựng cơ sở vật chất Trường tiểu học Ninh Phong (GĐ 

2)
Số 6361 ngày 11 tháng 11 năm 2015 3.960 3.960 10 10 10 10 10 10

11
Mở rộng khuôn viên,xây dựng cơ sở vật chất trường mầm 

non Ninh Phong
Số 4349 ngày 26 tháng 09 năm 2019 14.736 14.736 6.642 6.642 6.642 6.642 6.642 6.642

12 Sửa chữa cải tạo nhà văn phường Số 2610 ngày 22 tháng 12 năm 2005 1.685 1.685 162 162 162 162 162 162

13 Nhà văn hóa phố Phúc Lâm Số 81A ngày 14 tháng 12 năm 2010 695 695 40 40 40 40 40 40

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tưSTT Nội dung
Mã 

dự án

Quyết định đầu tư

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của HĐND phường Ninh Phong)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH PHONG

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 -2025
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14
San lấp mặt bằng, làm mới mái tôn, tường kố, bồn hoa nhà 

văn hóa phố Phúc Lâm

Số 81  ngày 24 tháng 11 năm 2011

Số 02a ngày 14 tháng 01 năm 2012
699 699 40 40 40 40 40 40

15 Nhà văn  hóa phố Phong Lộc
Số 79  ngày 21 tháng 11 năm 2011

Số 13 ngày 26 tháng 03 năm 2012
894 894 10 10 10 10 10 10

16
San lấp mặt bằng, làm mới mái tôn, lắp điện nhà văn hóa, 

tường kố, bồn hoa nhà văn hóa phố Phong Lộc
Số 93 ngày 18 tháng 10 năm 2012 780 780 20 20 20 20 20 20

17 San lấp + móng cổng tường rào nhà văn hóa phố An Hoà Số 40A ngày 20 tháng 07 năm 2011 742 742 20 20 20 20 20 20

18 Nhà văn hóa phố Đa Lộc Số 52 ngày 13 tháng 10 năm 2014 950 950 20 20 20 20 20 20

19 Xây dựng nhà văn hóa phố Đức Thế Số 2511 ngày 24 tháng 04 năm 2017 1.500 1.500 134 134 134 134 134 134

20
Cải tạo, sửa chữa nhà đa năng,nhà một cửa, nhà văn hóa 

phường Ninh Phong

Số 120  ngày 26 tháng 12 năm 2019

Số 126 ngày 01 tháng 10 năm 2020
1.228 1.228 364 264 264 364 264 264

21
Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy-

HĐND-UBND phường Ninh Phong

Số 73a  ngày 01 tháng 10 năm 2019

Số 125 ngày 01 tháng 10 năm 2020
1.214 1.214 334 234 234 334 234 234

22
Cải tạo, nâng cấp các hạng mục trong trụ sở phường và 

nhà văn hóa phường Ninh Phong
Số 132 ngày 29 tháng 10 năm 2020 1.211 1.211 1.010 610 610 1.010 610 610

23 Hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng uỷ-HĐND - UBND 
Số 194  ngày 14 tháng 02 năm 2007

Số 1207 ngày 22 tháng 08 năm 2007
3.362 3.362 249 0 0 249 0 0

24 Trụ sở UBND phường Ninh Phong
Số 961  ngày 20 tháng 05 năm 2009

Số 60 ngày 18 tháng 01 năm 2011
5.161 5.161 61 0 0 61 0 0

25 Hoàn thiện các hạng mục phụ trợ UBND Số 37 ngày 02 tháng 09 năm 2010 482 482 31 31 31 31 31 31

26 Nghĩa trang nhân dân Đầu Đình Số 2160 ngày 29 tháng 10 năm 2007 2.243 2.243 149 0 0 149 0 0

27 Đắp nền đường giai đoạn I Triều cả Số 1077 ngày 19 tháng 07 năm 2006 3.412 3.412 264 0 0 264 0 0

28 Đắp nền đường giai đoạn II Triều cả Số 1078 ngày 19 tháng 05 năm 2005 4.521 4.521 1.039 0 0 1.039 0 0

29 San lấp MB khu dân cư Triều cả Số 1079 ngày 19 tháng 07 năm 2006 4.733 4.733 366 0 0 366 0 0
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30 Sửa chữa đường trục phường Số 90 ngày 16 tháng 01 năm 2009 550 550 40 40 40 40 40 40

31
Sửa chữa nâng cấp đường Lý Thái Tổ (Đoạn từ cầu Anh 

Trỗi đến phố An Lạc)
Số 6 ngày 30 tháng 01 năm 2010 492 492 41 0 0 41 0 0

32
Tuyến ống cấp nước trục chính cho các phố thuộc phường 

Ninh Phong - Hạng mục: Tuyến ống cấp nước trục chính 

D160 + D110 + D90 phố An Hoà 2 + Vân Giang

Số 3 ngày 19 tháng 01 năm 2010 979 979 34 34 34 34 34 34

33
Tuyến ống cấp nước trục chính cho các phố thuộc phường 

Ninh Phong - Hạng mục: Tuyến ống cấp nước trục chính 

D160 + D110 + D90 phố An Hoà 1 

Số 05  ngày 19 tháng 01 năm 2010

Số 36b ngày 12 tháng 07 năm 2011
1.260 1.260 47 47 47 47 47 47

34
Mạng lưới đường ống cấp 3 cấp nước cho các phố thuộc phường 

Ning Phong - Hạng mục: Cấp nước ngoài  nhà phố An Hoà 1 +An 

Hoà 2

Số 08B  ngày 08 tháng 02 năm 2010

Số 35a ngày 15 tháng 06 năm 2011
1.241 1.241 31 31 31 31 31 31

35
 Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn 

(Từ Phố Nam Phong  đến Phố An Lạc)
Số 10A ngày 20 tháng 09 năm 2010 3.541 3.541 104 0 0 104 0 0

36 Sửa chữa nâng cấp đường giao thông phố Phúc Lộc Số 25 ngày 07 tháng 08 năm 2010 287 287 42 0 0 42 0 0

37
Mạng lưới ống nước trạm y tế, công an phường, UBND 

phường
Số 30 ngày 20 tháng 04 năm 2011 112 112 92 92 92 92 92 92

38 Mạng lưới ống nước trường tiểu học Ninh Phong Số 30 ngày 20 tháng 04 năm 2011 74 74 64 64 64 64 64 64

39
Nâng cấp tuyến đường ngập ứng khu dân cư phố Phong 

Đoài, Phong Lộc
Số 86 ngày 03 tháng 12 năm 2011 759 759 75 0 0 75 0 0

40 Nâng cấp một số tuyến thoát nước trong khu dân cư Số 48 ngày 29 tháng 09 năm 2011 801 801 71 0 0 71 0 0

41 San lấp mặt bằng khu dân cư An Hòa ( đấu giá 68 lô) Số 3694 ngày 28 tháng 12 năm 2005 792 792 504 0 0 504 0 0

42 Lắp đặt biển tên ngõ, ngách, đấnh số nhà và gắn biển số nhà Số 4615 ngày 29 tháng 12 năm 2012 959 959 30 30 30 30 30 30

43
Xâydựng tuyến đường liên phố nhánh từ chựa đến quốc lộ 

1 a (Tuyến phố An Lạc - Đức Thế) phường Ninh Phong - 

GĐ 2

Số 140 ngày 30 tháng 11 năm 2014 948 948 30 30 30 30 30 30

44
Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa phố Vân 

Giang
Số 63a ngày 01 tháng 04 năm 2020 458 458 443 443 443 443 443 443

II Công trình giai đoạn 2021 - 2025 95.515 95.515 81.916 66.705 1.940 11.000 11.000 81.916 66.705 1.940
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1
Mở rộng khuôn viên,xây dựng cơ sở vật chất trường mầm 

non Ninh Phong (GĐ2)
Số 176 ngày 31 tháng 12 năm 2020 3.021 3.021 3.021 1.021 1.021 3.021 1.021 1.021

2
Nâng cấp, cải tạo nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ 

Trường THCS Ninh Phong, phường Ninh Phong
Số 232 ngày 27 tháng 07 năm 2021 4.457 4.457 4.457 0 0 4.457 0 0

3
Lắp đặt hệ thống Camera an ninh phường Ninh Phong, 

thành phố Ninh Bình
Số 167 ngày 08 tháng 06 năm 2021 681 681 680 280 280 680 280 280

4
Cải tạo nâng cấp tuyến đường phố An Lạc, phường Ninh 

Phong
Số 75 ngày 20 tháng 04 năm 2021 1.296 1.296 1.138 538 538 1.138 538 538

5 Mua sắm bàn ghế học sinh trường TH Ninh Phong 101 101 101 101 101 101 101 101

6
Đầu tư hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin viễn thông trên địa bàn phường Ninh Phong
Số 31 ngày 10 tháng 03 năm 2022 479 479 474 0 0 474 0 0

7
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa phố Phong Đoài và các hạng 

mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình

Số 83 ngày 31 tháng 05 năm 2022

Số 160 ngày 25 tháng 08 năm 2022
1.174 1.174 1.096 1.096 0 1.096 1.096 0

8
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Phong Lộc và một số 

hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

Số 156 ngày 23 tháng 08 năm 2022

Số 244 ngày 26 tháng 11 năm 2022
1.148 1.148 1.140 1.140 0 1.140 1.140 0

9
Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thuộc 

phố Vân Giang, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình
Số 94 ngày 15 tháng 06 năm 2022 3.873 3.873 3.800 3.800 0 3.800 3.800 0

10
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường phố Nam Phong, phường 

Ninh Phong (thảm asphalt mặt đường và xây cống rãnh)
Số 163 ngày 26 tháng 08 năm 2022 3.730 3.730 3.700 1.400 0 3.700 1.400 0

11
Cải tạo, nâng cấp mặt đường các tuyến đường thuộc khu 

dân cư phố Phong Đoài, phường Ninh Phong
Số 207 ngày 12 tháng 10 năm 2022 9.103 9.103 9.100 9.100 0 9.100 9.100 0

12
Nâng cấp, cải tạo khối nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ 

trợ Trường THCS Ninh Phong, phường Ninh Phong

Số 58 ngày 26 tháng 04 năm 2022

Số 195 ngày 13 tháng 09 năm 2022
5.000 5.000 5.000 1.221 0 5.000 1.221 0

13
Xây dựng nhà một cửa và các hạng mục phụ trợ khác 

phường Ninh Phong
6.800 6.800 6.368 6.368 0 6.368 6.368 0

14
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Tương Lai và một số 

hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

1.200 1.200 1.100 1.100 0 1.100 1.100 0

15
Cải tạo, nâng cấp khối nhà hiệu bộ, nhà học 2 tầng 8 

phòng học và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ninh 

Phong

6.500 6.500 6.000 6.000 0 6.000 0 0 0
TP đã đầu 

tư

16
Nâng cấp, sửa chữa nhà học và các hạng mục phụ trợ 

trường mầm non Ninh Phong, khu vực An Phong
5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0

TP đã đầu 

tư
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17
Cải tạo sân khấu và xây dựng các hạng mục phụ trợ trường 

mầm non Ninh Phong, khu Yên Phong
1.500 1.500 1.500 300 0 1.500 300 0

18
Cải tạo mặt đường và rãnh thoát nước các ngõ phía Tây 

QL1A, phố An Hòa, phường Ninh Phong
4.652 4.652 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0

19 Mua sắm bàn ghế học sinh trường THCS Ninh Phong 500 500 440 440 0 440 440 0

20
Cải tạo, nâng cấp hội trường Đảng ủy - HĐND- UBND 

phường
4.500 4.500 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0

21
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Phúc Lộc và một số 

hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0

22
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Phúc Lâm và một số 

hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0

23
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Đa Lộc và một số 

hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0

24
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố Nam Phong và một 

số hạng mục phụ trợ, phường Ninh Phong, thành phố Ninh 

Bình

1.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 0

25
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông phố Phúc Lộc, 

Phong Lộc, Đa Lộc, Phúc Lâm, phường Ninh Phong
8.000 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0

26 Cải tạo, nâng cấp đường phố Đa Lộc,  phường Ninh Phong 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0

27
Nâng cấp, cải tạo cống rãnh, mặt đường trục phố Phúc 

Lộc, Phong Lộc, phường Ninh Phong
2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0

28
Mở rộng, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ phường Ninh Phong, 

thành phố Ninh Bình
2.500 2.500 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0

29 Xây dựng trạm y tế phường Ninh Phong 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 0
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